
 BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT       

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Nêu được các đặc điểm chung của bề mặt hô hấp tế bào.
- Nêu và mô tả sơ lượt cơ quan hô hấp của động vật ở cạn và dưới nước.
- Giải thích được vì sao các động vật có khả năng trao đổi khí một cách có hiệu quả.
- Rút ra được sự tiến hóa dần của cơ quan hô hấp và hình thức trao đổi khí ở các  nhóm động vật.

2. Kĩ năng

- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc lập.

- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.

- Hoạt động nhóm: sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ

- Có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong nghiên cứu khoa học.
- Yêu thích môn sinh học, ứng dụng kiến thức bài học vào đời sống thực tiễn.
4. Năng lực hướng tới

- Năng lực tự chủ và tự học: Thông qua kiến thức về hô hấp  HS xác định được nhiệm vụ học tập, đặt ra mục tiêu học tập:

+ Trình bày được các khái niệm: hô hấp là gì, các hình thức hô hấp….


+ Nhận dạng và giải thích được hiện tượng trong cơ thể thông qua cơ chế hoạt động của cơ thể.



Từ đó HS rèn luyện được tính tự lực, tự đánh giá được ưu điểm, hạn chế của bản thân; tự điều chỉnh; sẵn sàng đón nhận và quyết tâm vượt qua thử thách trong học tập.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận. 



- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc đọc kênh chữ, quan sát và phân tích kênh hình về hô hấp. 

- Năng lực ngôn ngữ: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận HS phát triển được năng lực ngôn ngữ khoa học như: hô hấp….


- Năng lực tính toán: Thông qua việc phân tích và giải thích kết quả các thí nghiệm 


- Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội: Thông qua việc tìm hiểu về các hiện tượng bệnh đường hô hấp thường gặp.

- Năng lực thẩm mỹ: Thông qua việc trình bày và giải thích các thí nghiệm về hô hấp.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo viên, SGK, hình ảnh trực quan. 
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu tài liệu và thực hiện theo phân công giáo viên. Nghiên cứu bài 17 đặt những câu hỏi về vấn đề mà bản thân chưa hiểu, trả lời câu hỏi sau bài học. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
2. Hoạt động khởi động
- GV: GV đặt vấn đề Hô hấp có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể ? Những sinh vật khác nhau thì hoạt động hô hấp và hiệu quả hô hấp giống hay khác nhau ? Hiệu quả hô hấp phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chúng ta vào bài mới : HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
3.  Hoạt động hình thành kiến thức
Kiến thức 1: Tìm hiểu về khái niệm hô hấp ở động vật và bề mặt trao đổi khí.
a. Mục đích: Trình bày khái niệm và đặc điểm của bề mặt trao đổi khí.
Nội dung:

*Khái niệm: Hô hấp ở động vật là tập hợp những quá trình trong đó cơ thể lấy oxi từ bên ngoài vào để oxi hoá các chất trong tế bào, giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể, đồng thời thải khí CO2 ra ngoài.
*Bề mặt trao đổi khí

1. Khái niệm bề mặt trao đổi khí:

   Bô phận cho oxi và CO2 từ môi trường ngoài khuếch tán vào trong tế bào ( hoặc máu) và CO2 khuếch tán từ tế bào (hoặc máu) ra ngoài gọi là bề mặt trao đổi khí.

2. Đặc điểm của bề mặt trao đổi khí:

- Diện tích bề mặt trao đổi khí lớn. (Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt  trao đổi khí và thể tích cơ thể) 

- Mỏng và luôn ẩm ướt giúp oxi và CO2 dễ dàng khuếch tán qua.

- Có nhiều mao mạch và mạch máu, máu có chứa sắc tố hô hấp (hồng cầu).

- Có sự lưu thông khí => tạo ra sự chênh lệch nồng độ khí CO2 và oxi .

3. Nguyên tắc trao đổi khí: Khuếch tán.

b. Cách thức hoạt động:

- Hoạt động của GV
GV: Yêu cầu HS liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn?
Trả lời câu lệnh 1 trong SGK?

GV đặt vấn đề để dẫn vào mục II: Vậy bộ phận nào sẽ thực hiện chức năng lấy oxi và thải khí CO2. GV cho HS nghiê cứu mục II SGK, kết hợp thảo luận nhóm trả lời các câu hởi sau:

Thế nào là bề mặt trao đổi khí?

Đặc điểm?

Nguyên tắc trao đổi khí?
- Hoạt động của HS
HS: Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi trên.
c. Sản phẩm của HS: 
- Đáp án đúng là B. 

- HS trả lời được đó là: Bề mặt trao đổi khí.
GV tổng hợp kiến thức cho HS.
Kiến thức 2: Tìm hiểu về các hình thức hô hấp ở động vật
a. Mục đích: Liệt kê và trình bày được đặc điểm các hình thức hô hấp ở động vật
Nội dung:
Các hình thức hô hấp

*Hô hấp qua bề mặt cơ thể:

 a. Đại diện:

Động vật đơn bào hay đa bào bậc thấp như ruột khoang, giun tròn, giun dẹp.

 b. Đặc điểm: 

Trao đổi khí qua da có đầy đủ 5 đặc điểm của bề mặt hô hấp. Chất khí được trao đổi trực tiếp qua bề mặt cơ thể ẩm ướt. 

*Hô hấp bằng hệ thống ống khí.

 a. Đại diện: Côn trùng

 b. Đặc điểm: 

+ Hệ thống ống khí được cấu tạo từ những ống dẫn chứa không khí (ống khí).
+Các ống khí phân nhánh thành các ống khí nhỏ nhất tiếp xúc trực tiếp đến các tế bào của cơ thể. Hệ thống ống khí thông với không khí bên ngoài nhờ các lỗ thở. Sự thông khí trong các ống khí thực hiện được nhờ sự co giãn của bụng chất khí được trao đổi giữa tế bào với các ống khí nhỏ nhất.

* Hô hấp bằng mang 

a. Đại diện: Cá

b. Đặc điểm của bề mặt trao đổi khí ở mang cá:

+ Tỉ lệ S/V khá lớn

+ Bề mặt trao đổi khí mỏng và có nhiều mao mạch và sắc tố hô hấp

+ Có sự lưu thông khí

+ Miệng và nắp mang đóng mở nhịp nhàng tạo dòng nước chảy liên tục một chiều qua mang

+ Máu chảy trong mao mạch song song ngược chiều với dòng nước chảy

* Hô hấp bằng phổi

a. Đại diện: chim , thú, bó sát, con người.

* Đường dẫn khí:

+ Khoang mũi

+ Hầu

+ Khí quản

+ Phế quản

* Cơ quan trao đổi khí :Phổi, ở chim còn có thêm túi khí phía sau phổi.

 b. Hoạt động thông khí: Bò sát, chim, thú nhờ cơ hô hấp làm thay đổi thể tích khoang bụng  hay lồng ngực.
b. Cách thức hoạt động:

- Hoạt động của GV

GV: chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm một nhiệm vụ

+ Nhóm 1: Tìm hiểu hô hấp qua bề mặt cơ thể

+ Nhóm 2: Tìm hiểu hô hấp bằng hệ thống ống khí

+ Nhóm 3: Tìm hiểu hô hấp bằng mang

+ Nhóm 4: Tìm hiểu hô hấp bằng phổi.

- Cuối cùng GV nhận xét và kết luận.

* GV bổ sung và hoàn thiện:
+ Da đáp ứng được yêu cầu của bề mặt trao đổi khí như thế nào?

+ Đối chiếu 4 đặc điểm đảm bảo hiệu quả trao đổi khí, hãy lí giải tại sao trao đổi khí của mang cá xương đạt hiệu quả cao?

+ Tại sao mang cá chỉ thích hợp cho hô hấp ở dưới nước mà không hô hấp ở trên cạn?

+ Tại sao nói chim có hệ thống hô hấp hoàn thiện nhất?

+ Tại sao có sự khác nhau về tỉ lệ các loại khí O2 và CO2 trong khi hít vào và thở ra?
GV: tích hợp BVMT.
- Làm thế nào để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động hô hấp ở các loài động vật? 

- Trong thực tế các em đã làm được diều đó hay chưa? Ví dụ?

- Trong cuộc sống các em cần làm gì để phổ biến kiến thức này dến những người chưa biết?

- Nếu môi trướng nước, môi trường không khí của chúng ta bị ô nhiễm thì ảnh hưởng như thế nào đến sức khoẻ con người?

HS: quan sát các hình ảnh và trả lời các câu hỏi trên.

- Hoạt động của HS

HS: Các nhóm phân công nhiệm vụ cho các thành viên thảo luận, ghi nội dung vào bảng phụ và cử đại diện lên trình bày.

- 3 nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS: Bề mặt trao đổi khí rộng, ẩm ướt, có nhiều mao mạch và sắc tố hô hấp.

HS: Vì mang cá có nhiều phiến mang nên có diện tích trao đổi khí rộng, bề mặt luôn ẩm ướt và có nhiều mao mạch. Ngoài ra còn có hai đặc điểm làm tăng hiệu quả trao đổi khí:(Dòng nước chảy một chiều gần như liên tục, song song và ngược chiều với dòng máu bên trong mang).

- HS suy nghĩ trả lời: Khi lên cạn mất lực đẩy của nước các phiến mang xẹp, dính lại, khô nên không trao đổi khí được.

- HS suy nghĩ trả lời:

+ Phổi có hệ thống ống khí phân nhánh, có hệ thống mao mạch làm tăng bề mặt trao đổi khí rất nhiều. Nhờ hoạt động của túi khí nên khi hít vào và thở ra phổi chim luôn có không khí giàu O2.
+ Có sự khác nhau về tỉ lệ O2 và CO2 là do sự chênh lệch nồng độ các chất khí này liên quan đến các hoạt động của tế bào, các mao mạch ở phổi.

c. Sản phẩm của HS: HS trình bày được kiến thức phần các hình thức hô hấp.
Hình thành kiến thức về BVMT.

→ Giữ cho môi trường sống trong lành, không ô nhiễm để đảm bảo cho quá trình hô hấp ở động vật và con ngưới diễn ra thuận lợi.

→ Trồng nhiều cây xanh, thường xuyên làm sạch môi trường.

→ Tuyên truyền đến những ngưới dân. Có phản ứng, góp ý với những người hàng xóm sống không vệ sinh.

→ Môi trường bị ô nhiễm sẽ dẫn đến một số bệnh của đường hô hấp như viêm phổi, viêm xoang, bệnh đường ruột ( dịch  tả, dịch xuất huyết đường ruột…)…
4. Hoạt động luyện tập
Câu 1: Khi nói về trao đổi khí ở sâu bọ và trao đổi khí ở chim, phát biểu nào sau đây sai?

A. Các ống khí ở sâu bọ không có hệ mao mạch bao quanh, ống khí ở chim có hệ mao mạch bao quanh.

B. Sự thông khí trong hô hấp ở sâu bọ và chim đều nhờ sự co dãn các cơ hô hấp.

C. Ở sâu bọ, trao đổi khí của các tế bào diễn ra trực tiếp với ống khí không thông qua hệ tuần hoàn.


D. Ở chim, máu có sắc tố hô hấp trong dịch tuần hoàn, sự vận chuyển O2 và CO2 nhờ máu và dịch mô.
Câu 2: Khi nói về đặc điểm trao đổi khí bằng mang, phát biểu nào sau đây đúng?

(1) Mang là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường nước, có ở cá, thân mềm, chân khớp sống trong nước.

(2) Mang gồm các cung mang, mỗi cung mang là hệ thống tĩnh mạch chằng chịt bao lấy chúng.

(3) Miệng và diềm nắp mang đóng mở nhịp nhàng tạo dòng nước chảy một chiều liên tục qua mang.

(4) Sự trao đổi khí của cá xương đạt hiệu quả cao, có thể lấy được hơn 80% lượng O2 trong nước khi đi qua mang.

A. (1), (3), (4).  

 B. (1), (2), (3).     

C. (1), (2), (4).
D. (2), (3), (4).
Câu 3: Khi nói về sự lưu thông khí qua bề mặt trao đổi khí ở động vật, phát biểu nào sau đây sai?

(1) Ở lưỡng cư, là sự nâng hạ của thềm miệng.

(2) Ở thú, là sự co dãn của cơ hô hấp làm thay đổi thể tích khoang bụng.

(3) Ở chim, là sự co dãn của cơ hô hấp làm thay đổi thể tích khoang ngực.

(4) Ở côn trùng, là sự co dãn của túi khí làm thay đổi thể tích khoang bụng.

A. (1), (3), (4).    

 B. (1), (2), (3).      

C. (1), (2), (4).     
 D. (2), (3), (4).
Câu 4: Vì sao chim là động vật trên cạn trao đổi khí hiệu quả nhất?

A. Nhờ hệ thống túi khí nên khi thở ra và hít vào đều có không khí giàu O2 đi qua phổi.

B. Hệ thống ống khí phân nhánh nhỏ dần, tận cùng là phế nang với hệ thống mao mạch bao quanh.

C. Hệ thống ống khí tiếp xúc và trao đổi khí trực tiếp với từng tế bào nên hiệu quả cao.


D. Trao đổi khí qua ống khí và qua phế nang với hệ thống mao mạch nằm trong phổi.
Câu 5: Khi nói về đặc điểm bề mặt trao đổi khí, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Diện tích bề mặt trao đổi khí lớn để tăng hiệu quả trao đổi khí.

(2) Bề mặt mỏng và ẩm ướt giúp cho O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán qua.

(3) Bề mặt có nhiều mao mạch và máu chứa sắc tố hô hấp để vận chuyển khí.

(4) Có sự lưu thông khí tạo chênh lệch về nồng độ O2 và CO2.

A. 1.



B. 2.



C. 3.


D. 4.
5. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

Câu 1: Tại sao khi lao động nặng, những người ít luyện tập thể dục thể thao thường thở gấp hơn và chóng mệt hơn những người thường xuyên luyện tập thể lực?
Câu 2. Tại sao mang cá lại thích hợp trao đổi khí ở dưới nước nhưng không thích hợp trao đổi khí trên cạn?
Câu 3. Nêu ưu điểm về cấu tạo và hoạt động hô hấp của chim và côn trùng
Câu 4. Cho biết sự tiến hóa trong hô hấp ở động vật.
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